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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg). Năm 2015, Bộ Tư pháp đã tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị đề xuất nâng cao hiệu quả  Tủ sách pháp luật (Báo cáo số 356/BC-BTP ngày 24/12/2015). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 419/VPCP-PL ngày 18/01/2016, Bộ Tư pháp đã tập trung tổ chức khảo sát, kiểm tra, nắm bắt thực trạng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại địa phương, cơ sở; nghiên cứu, tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể các bất cập, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức kiểm tra, khảo sát

Bộ Tư pháp đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg tại các hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật, hội nghị cán bộ pháp chế. Hàng năm, Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn riêng và lồng ghép trong kế hoạch, văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL. Định kỳ một năm 02 lần, Bộ Tư pháp hướng dẫn Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, đoàn thể và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) Danh mục sách, tài liệu pháp luật mới lựa chon, bổ sung sách, tài liệu phù hợp với Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã lồng ghép chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg trong các Kế hoạch công tác PBGDPL và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; tổ chức giới thiệu, thông tin nội dung của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg đến cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của Tủ sách pháp luật, bảo đảm việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật được thực hiện đúng quy định.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Trong đó, 46 địa phương ban hành Chỉ thị
 hoặc Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh
; các địa phương khác đều ban hành văn bản riêng (kế hoạch, công văn) hoặc lồng ghép chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong các văn bản về công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, của Sở Tư pháp. Tại nhiều địa phương, UBND cấp huyện đã ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn và UBND cấp xã xây dựng, củng cố Tủ sách pháp luật theo quy định. 
Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức cuộc kiểm tra, khảo sát tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
; tổ chức các hội thảo, tọa đàm
 để đánh giá hiệu quả của Tủ sách pháp luật, qua đó nắm bắt tình hình, thuận lợi, khó khăn trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên thực tế. 

Công tác kiểm tra hoạt động của Tủ sách pháp luật được các địa phương chú trọng, kết hợp với kiểm tra công tác PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoạt động chuyên môn khác. Một số Sở Tư pháp đã tổ chức các Đoàn kiểm tra
, khảo sát riêng
 về Tủ sách pháp luật.
2. Tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

2.1. Xây dựng, củng cố Tủ sách pháp luật 
Tủ sách pháp luật được xây dựng từ năm 1998 gắn với yêu cầu xây dựng, phát hành hệ thống Công báo cho cán bộ, nhân dân theo Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho xã, phường, thị trấn và Quyết định số 1067/1998/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. Năm 2009, cả nước đã có 11.263 tủ sách /10.999 xã, phường, thị trấn
. Hiện cả nước có 11.660 Tủ sách pháp luật cấp xã/11.162 xã, phường, thị trấn trong toàn quốc
, trong đó có 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng Tủ sách pháp luật ở 100% đơn vị cấp xã (03 tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Kon Tum do có sự chia tách, thành lập đơn vị cấp xã nên chưa xây dựng được Tủ sách ở 100% đơn vị cấp xã
). Một số địa phương còn xây dựng được 02 Tủ sách pháp luật/ 01 đơn vị
 tại một số cấp xã
 (Phụ lục I). 

Ngoài hệ thống Tủ sách pháp luật được xây dựng, quản lý theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, trên địa bàn cấp xã còn tồn tại nhiều thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở khác, trong đó cung cấp sách, báo, tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp cận thông tin của cán bộ, công chức và nhân dân khi có nhu cầu, cụ thể:

- Tủ sách của cấp ủy Đảng theo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật quản lý
: Trên cơ sở chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến nay, Đề án đã triển khai đến tất cả các cơ sở xã, phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hằng năm, Đề án trang bị cho mỗi đơn vị cấp xã 02 bộ sách
 với nhiều đầu sách
. Các đề tài sách có nội dung chủ yếu là cung cấp kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; sách về Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh; sách phổ biến chính sách, pháp luật về chính sách xã hội, chủ quyền biển đảo và các lĩnh vực pháp luật; cung cấp kiến thức, kỹ năng công tác mặt trận, đoàn thể, kỹ năng lãnh đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; phổ biến kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe gia đình..v.v…. Tùy theo điều kiện cụ thể của cơ sở, sách của Đề án được phân loại, quản lý, sử dụng theo hướng giao cho Tủ sách pháp luật hoặc thư viện, nhà văn hóa, điểm Bưu điện – Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng động, văn phòng Đảng ủy, UBND cấp xã quản lý, sử dụng chung để cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, tra cứu khi xử lý công việc
. Như vậy, tại nhiều xã, phường, thị trấn, Tủ sách pháp luật cấp xã theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg còn được bổ sung nguồn sách từ Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Việc trang bị sách của Đề án đã bổ sung, làm phong phú thêm sách, tài liệu cho Tủ sách pháp luật cấp xã; giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở có điều kiện tìm hiểu, cập nhật kiến thức trên các lĩnh vực quan tâm.  
- Thư viện cấp xã do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý
: Qua rà soát, thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngoài Thư viện quốc gia Việt Nam, 63 Thư viện cấp tỉnh và 663 Thư viện cấp huyện, hiện trên cả nước có 3.257 Thư viện cấp xã (chiếm 29,2%) và 16.727 phòng đọc sách cơ sở ở thôn, làng, bản, ấp. Thư viện cấp xã là mạng lưới trực tiếp phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin, hình thành thói quen đọc sách báo cho người dân địa phương, bình quân mỗi thư viện có 2.099 bản sách, mỗi phòng đọc cơ sở bình quân có 396 bản sách, hầu hết nhân viên thư viện cơ sở hoạt động thiện nguyện. Nhiều Thư viện cấp xã đã tổ chức phục vụ tốt, thu hút người dân đến với thư viện
. 
- Điểm Bưu điện – Văn hóa xã do ngành Thông tin và Truyền thông quản lý
: Qua rà soát, thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện trên cả nước có 8.115 điểm Bưu điện – Văn hóa xã, trong đó có 7.826 điểm đang hoạt động (289 điểm tạm dừng hoạt động), các điểm này được đặt chủ yếu trong khuôn viên UBND xã. Hiện nay, 100% các điểm Bưu điện – Văn hóa xã đều có Tủ sách phục vụ người dân trên địa bàn đọc miễn phí. Tổng số lượng đầu sách trên toàn hệ thống điểm Bưu điện – Văn hóa xã là 8.986 đầu sách, chủ yếu được trang bị từ Thư viện cấp tỉnh và do Tổng công tư Bưu điện Việt Nam trang bị thông quan hoạt động của Đoàn Thanh niên và Công đoàn. Bên cạnh đó, điểm Bưu điện – Văn hóa xã còn được UBND cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, phục vụ đọc sách, báo như Bình Dương, Hà Tĩnh, TP. Cần Thơ (hỗ trợ lương cho nhân viên phục vụ, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị…)
. Ngoài ra còn Trung tâm học tập cộng đồng do ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý
; các Tủ sách mang tính tự quản cộng đồng (Tủ sách thôn, làng, ấp, đình, chùa, tổ hòa giải, khu nhà trọ công nhân...). 
Đối với Tủ sách pháp luật tại cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (gọi chung là Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị), năm 2009, cả nước đã xây dựng được 24.075 Tủ sách pháp luật
. Đến nay, theo số liệu Báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, cả nước có 60.308 Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị (Phụ lục II). Sự phát triển của Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị cho thấy sự cần thiết của mô hình này, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, hiệu quả công tác, lao động, học tập của đối tượng sử dụng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, chỉ đạo, điều hành theo pháp luật.

Địa điểm, vị trí của Tủ sách pháp luật đảm bảo quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và tương đối phù hợp, thuận tiện với địa bàn. Tủ sách pháp luật cấp xã phần lớn được đặt tại Phòng tiếp dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng thủ tục hành chính “một cửa”…(Phụ lục I); Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị chủ yếu đặt tại văn phòng, phòng hành chính, phòng họp, thư viện, phòng pháp chế, phòng nghiệp vụ... của cơ quan, đơn vị. Có nơi đặt tại tiền sảnh cơ quan (Đắk Nông) hoặc nhà ăn của doanh nghiệp (Bến Tre) để thuận tiện cho người đọc (Phụ lục II). 

Các Tủ sách pháp luật đều có đủ 04 bộ phận tài liệu theo quy định (văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu pháp luật phổ thông; công báo, báo, bản tin pháp luật của Trung ương và địa phương; sách hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính phù hợp với từng loại Tủ sách). Số lượng đầu sách pháp luật/01 Tủ sách tùy thuộc vào mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, có Tủ sách lên đến hàng nghìn cuốn. Việc bổ sung sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện hằng năm, nhưng số lượng sách pháp luật bổ sung cho tủ sách có nơi nhiều, nơi ít, tùy thuộc vào điều kiện của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị (Phụ lục I và Phụ lục II). 
Một số cơ quan, đơn vị ở địa phương đã xây dựng Thư viện/Tủ sách pháp luật điện tử trên Cổng/Trang Thông tin điện tử
 và thực hiện số hóa sách, tài liệu để đưa lên Tủ sách pháp luật điện tử
. Tại Cần Thơ mô hình Tủ sách pháp luật điện tử đã được thực hiện thí điểm tại UBND xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thu hút 50-70 lượt người truy cập, tìm hiểu pháp luật trong tháng. 
2.2. Quản lý Tủ sách pháp luật
Phần lớn các địa phương áp dụng hình thức quản lý Tủ sách pháp luật bằng Sổ theo dõi thực hiện việc phân loại, bảo quản, đề xuất bổ sung sách, tài liệu, không để xảy ra tình trạng mất mát, thất thoát tài liệu, sách pháp luật; thực hiện bố trí, sắp xếp tài liệu khoa học, hợp lý, dễ nhìn, tạo thuận tiện trong việc quản lý cũng như khai thác của người đọc. Nhiều cơ quan, đơn vị ở địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sách, tài liệu pháp luật
.
Về cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật: Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã, hầu hết các địa phương giao cho công chức Tư pháp – Hộ tịch trực tiếp quản lý, một số ít địa phương giao cho công chức Văn phòng, công chức Văn hóa – Xã hội, Văn thư theo dõi. Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị được giao cho cán bộ văn phòng, cán bộ pháp chế, nhân viên văn thư, thư viện chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi tùy vào vị trí đặt Tủ sách. Một số Tủ sách pháp luật ở trường học còn giao cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân kết hợp với cán bộ thư viện quản lý. Nhìn chung, cán bộ phụ trách Tủ sách có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, quản lý và hướng dẫn khai thác Tủ sách pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Các địa phương đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo hình thức chuyên đề (Hưng Yên, Lào Cai, Bình Dương, Vĩnh Long, Bạc Liêu…) hoặc lồng ghép thông qua tập huấn nghiệp vụ tư pháp cho cán bộ quản lý Tủ sách (Bến Tre, Điện Biên, Tiền Giang, Tây Ninh, Hà Giang, Bắc Giang, Hậu Giang, Bình Dương...).
2.3. Khai thác Tủ sách pháp luật
Hầu hết Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị (đặc biệt Tủ sách pháp luật ở trường học) có Nội quy hoạt động, được niêm yết tại nơi đặt Tủ sách, trong đó quy định rõ thời gian phục vụ, hình thức phục vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ phụ trách và trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, bồi thường thiệt hại của người đọc, người mượn khi làm mất, làm hỏng sách, báo, tài liệu pháp luật. Hầu hết Tủ sách pháp luật được mở cửa vào giờ hành chính. Tuy nhiên, Tủ sách pháp luật tại một số địa phương mở cửa ngoài giờ hành chính để phục vụ người dân đến tìm hiểu (Tiền Giang, Tuyên Quang…)
.
Số lượng người sử dụng, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã ở mỗi nơi khác nhau. Thực trạng người khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị cũng tương tự như Tủ sách pháp luật cấp xã (Phụ lục 1 và Phụ lục II). Các hình thức khai thác, sử dụng chủ yếu là đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà; những nơi có máy tính, Tủ sách pháp luật điện tử, kết nối internet thì có thêm hình thức tra cứu sách, tài liệu qua mạng Internet, Cổng/Trang thông tin điện tử, phần mềm văn bản pháp luật.

Nhằm làm phong phú nguồn sách, tăng hiệu quả hoạt động Tủ sách pháp luật, phục vụ tốt hơn người đọc, các địa phương đã chỉ đạo triển khai luân chuyển sách, tài liệu giữa Tủ sách pháp luật cấp xã với điểm Bưu điện – Văn hóa xã, Thư viện cấp xã, Trung tâm học tập cộng đồng, Tủ sách đồn biên phòng…Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn, Kế hoạch, Quy chế luân chuyển sách pháp luật giữa Tủ sách pháp luật cấp xã với điểm Bưu điện - Văn hóa xã và giữa Tủ sách pháp luật cấp xã với Trung tâm học tập cộng đồng. Thư viện tỉnh Bình Dương đã luân chuyển sách tới 14 cơ quan, ban, ngành ngoài Thư viện riêng. Long An có sáng kiến mở rộng luân chuyển đến Thư viện cấp huyện. Nhiều địa phương thực hiện luân chuyển sách từ Tủ sách pháp luật đến Thư viện hoặc điểm Bưu điện – Văn hóa xã và ngược lại định kì hàng quý, 6 tháng, 01 năm
.

Có thể thấy, việc xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg trong thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của các ngành, các cấp, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ theo pháp luật của cán bộ, công chức ở cơ sở và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của một bộ phận nhân dân. Chính sách xã hội hóa Tủ sách pháp luật đã khuyến khích, huy động, tạo điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức xây dựng Tủ sách pháp luật và tham gia quản lý, hỗ trợ trang bị, cho mượn, luân chuyển sách để khai thác, sử dụng có hiệu quả.

3. Một số mô hình Tủ sách pháp luật khác trên thực tế 

Ngoài Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, các địa phương đã xây dựng nhiều mô hình Tủ sách/ngăn sách pháp luật phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Hiện có 45 địa phương đã phát triển mô hình này dưới nhiều hình thức và tên gọi khác nhau như: “Quán cà phê pháp luật” tại Cần Thơ (có 118 điểm), An Giang, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên; mô hình túi sách pháp luật/ngăn sách pháp luật tại các ấp, khóm, thôn, bản, tổ dân phố, khu phố, khu dân cư, chi, hội ở nhiều địa phương phát triển mạnh
. Nhiều tủ sách/giỏ sách/ngăn sách/túi sách/kệ sách/cặp sách pháp luật đặt tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, làng, trường học, các điểm chùa/cơ sở tôn giáo, đồn biên phòng, khu nhà trọ của công nhân lao động, tiệm cắt tóc, quán nước... để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân ở cơ sở
. Một số địa phương còn sáng tạo, xây dựng “Tủ sách dòng họ” (Thái Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu…); Túi sách pháp luật cho Tổ hòa giải ở cơ sở (Phú Yên, Thanh Hóa…). Tại Nghệ An còn có mô hình Tủ sách pháp luật gia đình do 02 cá nhân đầu tư xây dựng với hơn 2000 đầu sách pháp luật. Đặc biệt, ở huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre), người dân còn lập ra thư viện Đặng Huỳnh, trong đó có nhiều sách pháp luật để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân địa phương... 
Đây đều là những mô hình Tủ sách pháp luật xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của từng địa bàn và thuận lợi, dễ dàng trong việc tiếp cận nên được người dân quan tâm, hưởng ứng với mức độ cao, thể hiện sự năng động, nhạy bén của chính quyền địa phương và chứng minh thực tế Tủ sách pháp luật nếu được xây dựng với mô hình phù hợp thì vẫn là một hình thức PBGDPL hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Qua khảo sát thực tế tại địa phương cho thấy một số địa phương (Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Kon Tum, Đồng Tháp…) đã chỉ đạo thống nhất Tủ sách pháp luật với sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, sách trang bị cho điểm Bưu điện – Văn hóa xã thành “Tủ sách ở cơ sở” theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 4434-CV/BTGTW ngày 29/5/2013.

4. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật

Hàng năm, các địa phương đều dành một khoản ngân sách nhất định để đầu tư cho Tủ sách pháp luật cấp xã. Mặc dù Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy định mức chi cho mỗi Tủ sách pháp luật cấp xã tối thiểu là 02 triệu đồng/năm, nhưng trên thực tế, mức đầu tư trung bình hàng năm cho mỗi Tủ sách pháp luật cấp xã không đạt so với quy định. Theo báo cáo, đa số các địa phương thực hiện chi trực tiếp từ ngân sách cấp xã với mức chi không đồng đều, thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất 7.000.000 đồng/Tủ sách/01 năm (một số Tủ sách pháp luật ở An Giang và TP. Đà Nẵng).

Một số địa phương kết hợp chi từ ngân sách cấp tỉnh hoặc phê duyệt ngân sách bổ sung cấp cho ngành Tư pháp mua sách pháp luật cấp phát cho Tủ sách pháp luật cấp xã hoặc hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cấp xã
. Ngoài việc sử dụng ngân sách nhà nước để duy trì Tủ sách pháp luật cấp xã, một số địa phương đã có chủ trương xã hội hóa việc xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật, huy động nguồn đóng góp (tiền hoặc sách) của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đoàn thể... để bổ sung đầu sách cho Tủ sách, góp phần giảm bớt khó khăn về kinh phí đầu tư cho Tủ sách như: Nghệ An, Hòa Bình, Quảng Trị... Một số Sở Tư pháp đã xây dựng danh mục sách pháp luật, mua và cấp phát miễn phí sách, tài liệu cho Tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh (Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Bình, Gia Lai, Nam Định…).
Thực hiện quy định về kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật tại Điều 4 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, ngày 08/7/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1053/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật, trong đó cấp 18.106 triệu đồng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa tự cân đối ngân sách với mức chi cho mỗi Tủ sách cấp xã là 02 triệu đồng
. Từ các năm tiếp theo, kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật do các địa phương chủ động đề xuất, tổng hợp cùng với nguồn kinh phí đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 
Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị phần lớn được lấy từ ngân sách chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị. Mức chi cho mỗi Tủ sách/01 năm không thống nhất, tùy thuộc vào điều kiện tài chính của từng cơ quan, đơn vị (Phụ lục II).

II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Về hiệu quả đạt được 
1.1. Sau 08 năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, Tủ sách pháp luật đã được phủ rộng trên toàn quốc với nhiều mô hình, góp phần tích cực trong thực hiện công tác thông tin, PBGDPL, củng cố, duy trì văn hóa đọc sách và nâng cao đời sống dân trí cho cán bộ, công chức, nhân dân. Kết quả này đã khẳng định việc xây dựng Tủ sách pháp luật là đúng đắn, phù hợp thực tiễn thời gian qua.

1.2. Tủ sách pháp luật đã cơ bản đáp ứng cơ bản nhu cầu tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị bằng pháp luật; đáp ứng một phần nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Tủ sách pháp luật còn là nơi lưu trữ, bảo quản các sách, tài liệu với ý nghĩa là tài sản công. Việc ra đời mô hình Tủ sách pháp luật đã góp phần đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, đưa pháp luật đi vào đời sống thực tiễn.

1.3. Thực tiễn triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, tính năng động, sáng tạo của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở được phát huy, nhất là trong việc vận dụng, xây dựng, phát triển các mô hình Tủ sách/ngăn sách pháp luật phù hợp, đặc thù, đưa Tủ sách pháp luật về gần với người dân hơn; góp phần cụ thể hóa chủ trương “xã hội hóa” công tác PBGDPL thông qua việc huy động được các nguồn đầu tư, nhân lực của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội tham gia xây dựng, phát triển Tủ sách pháp luật.

1.4. Hệ thống Tủ sách pháp luật đã được xây dựng, khai thác ở gần 100% xã, phường, thị trấn đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện và hoàn thành chỉ số “Tỷ lệ xã có Tủ sách pháp luật” được xác định trong Bộ chỉ số về Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam
; làm giảm chênh lệch giữa thành thị với nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo sự bình đẳng trong việc giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng các thông tin pháp luật. Ngoài ra, việc xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật cấp xã cũng là một trong những chỉ tiêu để đánh giá mức độ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn
.

2. Về tồn tại, hạn chế
2.1. Một số Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, trong đó có việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chưa sát sao đối với Tủ sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý; công tác phối hợp, hướng dẫn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật chưa kịp thời. 

2.2. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác văn bản, tài liệu pháp luật chưa được triển khai mạnh mẽ. Tủ sách pháp luật điện tử đã và đang được một số Bộ, ngành, địa phương xây dựng nhưng nhìn chung còn chưa triển khai rộng rãi, nội dung chưa phong phú, giao diện còn đơn điệu. Các Tủ sách/ngăn sách pháp luật tự quản ở cộng đồng (thôn, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư...) đã được xây dựng, phát triển theo hướng xã hội hóa, phục vụ yêu cầu tự quản cộng đồng  nhưng chưa được quan tâm đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn để tổng kết, nhân rộng mô hình. 

2.3. Chất lượng, nội dung sách, báo, tài liệu pháp luật trong nhiều Tủ sách pháp luật chưa thực sự phù hợp với địa bàn và nhu cầu của người đọc. Nhiều sách, tài liệu chưa được phân loại, sắp xếp khoa học; chưa chú trọng phân loại riêng các sách, tài liệu có nội dung (một phần, toàn bộ) chứa đựng văn bản đã hết hiệu lực để phục vụ mục đích nghiên cứu, làm ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng Tủ sách. Tủ sách vẫn còn nhiều sách in văn bản quy phạm pháp luật, trong khi đã có Công báo hoặc có thể khai thác qua Internet; còn thiếu sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở, sách pháp luật phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, giảng dạy, học tập, sách giải thích, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật.

2.4. Việc cập nhật, bổ sung sách, tài liệu pháp luật mới chưa kịp thời. Hoạt động luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật cấp xã với các loại hình Tủ sách pháp luật khác trên địa bàn chưa được thực hiện thường xuyên. Vẫn còn một số địa phương thực hiện chưa nghiêm túc việc ban hành Nội quy hoạt động, mở sổ theo dõi, quản lý sách, tài liệu pháp luật trong Tủ sách.

2.5. Số lượng người đến đọc, mượn sách hiện giảm và ít hơn nhiều so với trước đây, trong đó 23/63 tỉnh có số lượt người đến đọc, mượn sách trung bình hàng năm dưới 100 lượt người
, qua đó cho thấy hiệu quả của Tủ sách pháp luật không cao (Phụ lục II). Việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở nhiều địa phương còn thiếu gắn kết với các hoạt động văn hóa đọc và các thiết chế thông tin, văn hóa cơ sở khác trên địa bàn. Một số Bộ, ngành đánh giá việc sử dụng, khai thác Tủ sách pháp luật còn rất hạn chế, hiệu quả không cao
.

2.6. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý, khai thác cho cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật hạn chế. Nhiều cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật chưa làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tủ sách pháp luật.
3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân chủ quan

a) Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật, trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật nên chưa quan tâm bố trí nguồn lực và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Nhiều UBND cấp xã và cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật còn thiếu chủ động trong việc tìm, vận dụng giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác Tủ sách pháp luật. 
b) Việc biên soạn, phát hành sách, tài liệu có nơi, có lúc chưa dựa trên nhu cầu thực tế, chưa quan tâm khảo sát nhu cầu, trình độ và khả năng tiếp cận thông tin pháp luật, khả năng tài chính của cơ sở; công tác rà soát, bổ sung sách, tài liệu còn mang tính hình thức, rập khuôn, chưa gắn với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi địa bàn nên mặc dù thời gian qua, sách, tài liệu pháp luật tuy được biên soạn, xuất bản, phát hành với số lượng nhiều, thể loại, đề tài phong phú nhưng những đầu sách thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức hệ thống chính trị ở cơ sở và nhân dân chưa có nhiều. 

3.2. Nguyên nhân khách quan 

a) Nhiệm vụ của công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã ngày càng nặng nề, số lượng biên chế còn hạn chế, thường xuyên biến động nên thời gian dành cho công tác PBGDPL nói chung, quản lý Tủ sách pháp luật nói riêng hết sức hạn hẹp, do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật cấp xã. 

b) Vị trí, địa điểm của Tủ sách pháp luật đặt tại trụ sở UBND hoặc bộ phận một cửa, thời gian phục vụ đọc, mượn sách vào giờ hành chính, giờ làm việc của chính quyền chưa thực sự phù hợp, thuận lợi, chưa đáp ứng nhu cầu tra cứu, đọc/mượn sách pháp luật của nhân dân
. Mặc dù các địa phương đã cố gắng bố trí địa điểm đặt Tủ sách theo hướng thuận tiện hơn cho người dân nhưng do tâm lý e ngại khi phải đến nơi công quyền nên vị trí này lại gây trở ngại và khó khăn trong việc tiếp cận nghiên cứu sách pháp luật của người dân. Đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc sống phân tán, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ người mù chữ còn cao, thời gian phục vụ vào giờ hành chính có rất ít người dân đến khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã.

c) Nhiều địa phương còn khó khăn về nguồn thu ngân sách cấp xã, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa nên kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật so với yêu cầu thực tế còn hạn hẹp, chưa đảm bảo định mức tối thiểu 02 triệu đồng/tủ/năm theo quy định, cá biệt có địa phương không bố trí được kinh phí cho Tủ sách. Nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách Trung ương hạn chế. Công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực trong xã hội đóng góp kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật chưa được triển khai rộng khắp. Giá sách pháp luật nói chung còn cao so với khả năng, điều kiện tài chính của UBND cấp xã. Đó là chưa kể đến việc đầu tư mua, trang bị sách hàng năm ở một số địa phương, đơn vị chưa tính đến nhu cầu và khả năng sử dụng sách của người đọc nên gây lãng phí.

d) Hiện nay, trong xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc ứng dụng Internet để tìm kiếm, tra cứu thông tin, dữ liệu, trong đó có thông tin pháp luật ngày càng phổ biến, dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện. Vì vậy ở địa bàn đô thị phát triển, công nghệ thông tin phát triển thì Tủ sách pháp luật truyền thống gần như không được khai thác, sử dụng. Bên cạnh đó, văn hóa đọc bị xuống cấp, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân chưa hình thành thói quen tra cứu văn bản giấy mỗi khi phải xử lý công việc chuyên môn.

e) Các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật bộc lộ hạn chế, không còn phù hợp với thực tế, cụ thể là: 
Quy định Tủ sách pháp luật được xây dựng, duy trì tại tất cả đơn vị cấp xã; yêu cầu Tủ sách pháp luật phải có 04 bộ phận sách, tài liệu pháp luật; chưa quy định về cơ chế bảo đảm xây dựng, triển khai mô hình Tủ sách pháp luật điện tử. Chưa có quy định gắn kết, thống nhất quản lý, khai thác sách, tài liệu tại các thiết chế văn hóa – thông tin hiện có ở cơ sở (Tủ sách pháp luật, Thư viện cấp xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng, Tủ sách tự quản tại cộng đồng...) nên gây lãng phí nguồn lực, sử dụng chưa hiệu quả. Quy định về cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật là công chức Tư pháp – Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ Tư pháp ở xã, phường, thị trấn như Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg vì công chức Tư pháp – Hộ tịch hiện đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (trong đó có công tác hộ tịch và chứng thực) nên không có nhiều thời gian dành cho công tác này. 
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thời gian qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây: 

1. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Tủ sách pháp luật và trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với Tủ sách pháp luật của cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có vai trò rất quan trọng, từ đó có sự quan tâm đầu tư nguồn lực, phối hợp thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Sự chủ động, sáng tạo trong đề xuất, tham mưu của cán bộ được giao trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tác động trực tiếp đến hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 
2. Chú trọng đánh giá, tổng kết thực tiễn, rà soát thể chế, chính sách về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật để phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập, trong đó có tồn tại, hạn chế, bất cập có nguyên nhân từ thể chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung, thay thế.

3. Cần quan tâm xây dựng các mô hình Tủ sách pháp luật phù hợp điều kiện, đặc thù từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng cơ bản; hình thành cơ chế linh hoạt cho việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật để các đơn vị, địa phương tùy điều kiện cụ thể mà áp dụng. Cán bộ phụ trách, quản lý Tủ sách phù hợp, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, có thời gian thỏa đáng cho công tác này. Sách, tài liệu pháp luật cần phù hợp với nhu cầu sử dụng của người đọc và được cập nhật thường xuyên. Vị trí đặt Tủ sách thuận tiện cho việc tìm đọc, nghiên cứu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và triển khai mô hình Tủ sách pháp luật điện tử để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

4. Quan tâm đầu tư kinh phí cho việc duy trì, phát triển Tủ sách pháp luật; huy động nguồn lực của người dân và xã hội tham gia xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

IV. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 đã xác định: “Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, báo chí, internet, xuất bản. Bảo đảm quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc...”. Theo Luật PBGDPL năm 2012: “Công dân có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật” (Điều 2) và “Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở” (Khoản 6 Điều 11). Hiến pháp năm 2013 khẳng định công dân có quyền tiếp cận thông tin, quyền này đã được thể chế hóa tại Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, theo đó: “công dân có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời” (Khoản 1 Điều 8) và “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin” (Khoản 6 Điều 3). Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhấn mạnh: “Đẩy mạnh phát triển thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học; hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong hệ thống thư viện tư nhân và loại hình tủ sách…”. Đặc biệt, tại Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, trong đó có yêu cầu: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở hiện có (đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, đội tuyên truyền lưu động cấp huyện, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách pháp luật, cụm thông tin cổ động nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng, thư viện, đội chiếu phim lưu động…) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tế địa phương trong tình hình mới”.
Trên cơ sở các chủ trương, chính sách nêu trên, việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong những năm tiếp theo cần bám sát quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

1. Quan điểm

1.1. Nhất quán khẳng định vị trí, vai trò không thể thiếu của sách (trong đó có sách pháp luật) đối với đời sống xã hội nói chung và trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc lưu trữ, quản lý sách (sách giấy, sách in, sách điện tử…) bằng mô hình Tủ sách là đòi hỏi tất yếu phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng giai đoạn. 
1.2. Nghiên cứu, chuyển hướng, đổi mới mô hình Tủ sách pháp luật gắn với kết nối, chia sẻ khai thác sách, tài liệu pháp luật và củng cố, tổ chức lại các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở hiện có, tập trung đầu tư tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, quản lý xã hội bằng pháp luật; phù hợp với sự phát triển công nghệ thông tin và thực tiễn hiện nay.
1.3. Quán triệt, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về củng cố, sắp xếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở; kế thừa các quy định còn phù hợp của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg; khắc phục hạn chế, bất cập đã được nhận diện; sửa đổi những nội dung không còn phù hợp và bổ sung những quy định mới để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tiếp cận pháp luật, tăng cường xã hội hóa trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và khả thi.
1.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; kết hợp duy trì Tủ sách pháp luật truyền thống với xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử nhằm khai thác sách, tài liệu pháp luật trực tuyến với lộ trình, bước đi phù hợp; liên kết, trích xuất với Cơ sở dữ liệu pháp luật, Công báo điện tử.
2. Phương hướng 

2.1. Rà soát, thu hẹp phạm vi phải xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách ở cơ quan, đơn vị; thống nhất quản lý sách, tài liệu của các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở với cơ cấu sách hợp lý, một đầu mối quản lý để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả gắn với chủ trương củng cố, tổ chức lại các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở hiện có theo Chỉ thị số 07/TW-CT của Ban Bí thư; bảo đảm quyền được thông tin pháp luật của công dân, hỗ trợ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tự học tập, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo pháp luật. Phân cấp cho chính quyền địa phương hướng dẫn, quản lý mô hình Tủ sách pháp luật phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội của vùng, miền.

2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở; quy định rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp giữa các Ban, Bộ, ngành có liên quan (Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo…) trong chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Tủ sách pháp luật; cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng gắn với đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng nông thôn mới và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

2.3. Tổng kết thực tiễn, rà soát thể chế, chính sách về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật để phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập, trong đó có tồn tại, hạn chế, bất cập có nguyên nhân từ thể chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung, thay thế, trọng tâm là gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật hiện đại đảm bảo nhu cầu thông tin nhanh nhạy, kịp thời, tiện lợi. Triển khai xây dựng, vận hành mô hình Tủ sách pháp luật điện tử.

2.4. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia; xây dựng, nhân rộng các mô hình Tủ sách/ngăn sách pháp luật trong cộng đồng; tăng cường luân chuyển sách, tài liệu giữa Tủ sách pháp luật cấp xã với các thiết chế văn hóa - thông tin khác tại cơ sở để khai thác, sử dụng có hiệu quả sách, tài liệu pháp luật;  có chính sách đặc thù đối với Tủ sách của các xã đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008, Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ.
3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong thực thi công vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành bằng pháp luật, nhất là trong công tác PBGDPL và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng, quản lý, khai thác, kiểm tra Tủ sách pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan, nhất là cơ quan Tư pháp, Tuyên giáo, Văn hóa, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

3.2. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung/thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg để bảo đảm có mô hình Tủ sách pháp luật tối ưu, hiệu quả và phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Những địa bàn đô thị, công nghệ thông tin phát triển thì phân cấp cho UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc duy trì Tủ sách pháp luật truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác sách, tài liệu, văn bản pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất đối với những xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật truyền thống nhưng cơ cấu lại bộ phận sách, tài liệu theo hướng tăng cường sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, sách pháp luật phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy, học tập, sách giải thích, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật. Những xã vẫn tiếp tục xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật truyền thống thì rà soát, sắp xếp, thống nhất sách, tài liệu của các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở và giao UBND cấp xã quản lý. 
3.3. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử được trích xuất, gắn kết với các cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có (Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Công báo điện tử, Thư viện quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Chính phủ…). Trước mắt, Bộ Tư pháp xây dựng, làm mẫu Tủ sách pháp luật điện tử trên Trang thông tin PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trong đó có các mục sách, tài liệu được phân loại. Về lâu dài, xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo hướng gắn với thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021 (nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Giao các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc cập nhật sách, tài liệu pháp luật do cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì soạn thảo, phát hành. Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định về mô hình, cơ chế hoạt động và kinh phí xây dựng, triển khai Tủ sách pháp luật điện tử. 
3.4. Tiếp tục duy trì, củng cố và khuyến khích phát triển các mô hình Tủ sách/ngăn sách pháp luật đang được khai thác, sử dụng hiệu quả tại cộng đồng dân cư. Tổng kết, đánh giá các mô hình này để xem xét, nhân rộng phục vụ nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng, quản lý Tủ sách/ngăn sách pháp luật tại cộng đồng dân cư.

3.5. Tăng cường đầu tư kinh phí, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật truyền thống (nhất là ở những xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu) và Tủ sách pháp luật điện tử.

3.6. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế mẫu về hoạt động của Tủ sách pháp luật, luân chuyển sách, tài liệu giữa các thiết chế văn hóa - thông tin pháp luật ở cơ sở và Tủ sách/ngăn sách ở cộng đồng dân cư. Phối hợp với các Nhà xuất bản thông tin về Danh mục, nội dung cơ bản của sách, tài liệu pháp luật; chia sẻ các ấn phẩm, sách, tài liệu điện tử theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước trên Tủ sách pháp luật điện tử.
4. Một số đề xuất, kiến nghị

4.1. Đối với Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tư pháp trân trọng đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ:

a) Xem xét, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg tạo cơ sở pháp lý xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật truyền thống và Tủ sách pháp luật điện tử được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.  
b) Chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử, Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

c) Chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan có cơ chế đảm bảo kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật truyền thống, Tủ sách pháp luật điện tử gắn với thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021 (sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành).
4.2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế thực hiện chính sách trợ giá và chế độ đặt hàng đối với các Nhà xuất bản trong việc biên soạn, xuất bản, phát hành các loại sách, tài liệu pháp luật phục vụ nhu cầu công tác chuyên môn, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người đọc, ưu tiên các loại sách, tài liệu pháp luật phổ thông, giải thích, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

b) Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đổi mới việc xây dựng, quản lý, khai thác các mô hình Tủ sách hiện có trong cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp; đánh giá kết quả, phát hiện vướng mắc, bất cập thực tế và đề xuất với Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí xây dựng, duy trì, bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đóng góp kinh phí củng cố, duy trì Tủ sách pháp luật, nhất là các mô hình Tủ sách tự quản cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất, kiến nghị, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./. 

	Nơi nhận:




- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTg thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, PBGDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
     Phan Chí Hiếu


	


� Tuyên Quang, Lạng Sơn, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Bắc Giang, Đồng Nai, Long An, Kiên Giang, TP. Đà Nẵng, Nghệ An, Bến Tre, Hà Giang, An Giang, Thanh Hóa, Bình Phước, Vĩnh Long, Tây Ninh, Phú Thọ, Đắk Lắk và Ninh Thuận


� Hà Giang, Sơn La, Nam Định, Ninh Thuận, Quảng Bình, Bắc Kạn, Thừa Thiên Huế, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Cà Mau, Cao Bằng, Yên Bái, Tiền Giang, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Hưng Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk, Lào Cai, Bình Định, Điện Biên, Bạc Liêu


� Năm 2014, Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát trực tiếp về Tủ sách pháp luật tại Quảng Bình và Thanh Hóa; khảo sát qua phiếu tại 15 tỉnh, thành phố đại diện 3 khu vực Bắc, Trung, Nam (Cao Bằng, Quảng Ninh, Lai Châu, Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Đà Nẵng, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Tây Ninh). Năm 2015, kiểm tra tại Ninh Bình và TP. Hà Nội. Năm 2016 kiểm tra tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Nai. Năm 2017: kiểm tra tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long và Tiền Giang; kết hợp với Đoàn Kiểm tra Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn do Nhà xuất bản chính trị - quốc gia sự thật chủ trì tại An Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng và Bình Phước; lồng ghép kiểm tra tại Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long và Tiền Giang


� Năm 2015 tổ chức tại tỉnh Long An và Hải Dương 


� Bắc Giang, Hậu Giang, Điện Biên, Bạc Liêu, Sơn La, Quảng Ninh, TP Đà Nẵng


� Bình Dương, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Phú Yên, Hải Dương


� Báo cáo số 29/BC-BTP ngày 13/02/2009 của Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1067/1998/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý TSPL ở xã, phường, thị trấn.


� Số liệu thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê trên Cổng Thông tin điện tử www.gso.gov.vn


� Điện Biên: 116 TSPL/130 xã, phường, thị trấn; Lai Châu: 106 TSPL/108 xã, phường, thị trấn; Kon Tum: 97 TSPL/102 xã, phường, thị trấn


� 150/286 cấp xã ở Thái Bình, 18/222 cấp xã ở Gia Lai, 11/105 cấp xã ở Trà Vinh có 02 Tủ sách pháp luật...


� Quảng Ninh, Gia Lai, Trà Vinh, Thái Bình, Hải Dương, Lai Châu, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Sơn La, Nghệ An, Bạc Liêu


� Theo Thông báo số 220-TB/TW ngày 10/02/2009 và Kết luận số 30-KL-TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 


� Ngoài rat rang bị cho Ban Tuyên giáo cấp tỉnh (01 bộ sách); thường trực quận, huyện ủy (01 bộ sách); Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (01 bộ sách) và Thư viện cấp huyện (01 bộ sách)


� Năm 2009-2010: 45 tên sách; năm 2011: 69 tên sách; năm 2012: 90 tên sách; năm 2013: 84 tên sách; năm 2015: 95 tên sách; năm 2016: 56 tên sách; giai đoạn 2018 – 2020: dự kiến mỗi năm 20-30 tên sách


� Theo Công văn số 4504-CV/BTGTW ngày 30/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương 


� Pháp lệnh Thư viện năm 2010, Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã


� Theo Công văn số 2516/BVHTTDL-TV ngày 11/6/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


� Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện – Văn hóa xã


� Theo Công văn số 1754/BTTTT-TTCS ngày 05/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông


� Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 


� Báo cáo số 29/BC-BTP ngày 13/02/2009 của Bộ Tư pháp (đã dẫn). 


� TP Hồ Chí Minh, Long An, Gia Lai, Khánh Hòa…


� Bình Dương, Quảng Nam, Bến Tre, Đắk Lắk, An Giang…


� Một số quận, huyện của TP Hà Nội; Nghệ An; một số đơn vị, trường học của Tuyên Quang đã dán mã số các sách, tài liệu trong Tủ sách pháp luật và nhập dữ liệu vào máy tính để quản lý…


� Tủ sách pháp luật đặt tại điểm Bưu điện – Văn hóa xã, Thư viện xã, trường học có thời gian phục vụ kéo dài đến 21 giờ (Tiền Giang) hoặc thứ 7 hằng tuần (Tuyên Quang)


� Hà Nam, Sơn La, Hải Phòng, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Kon Tum, Phú Thọ, Bình Dương, Đồng Nai...


� TP Hà Nội: 1419, Vĩnh Long: 1214, Bắc Kạn: hơn 1000, Thanh Hóa: 825, Nghệ An: 410, Bến Tre: 385, Cà Mau: 376, Bình Phước: 315; tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện (Hải Dương) 100% số thôn có Tủ sách pháp luật, UBND xã có thư viện riêng để nhân dân đến đọc sách..v.v..


� Bình Dương có 1503 giỏ sách pháp luật tại khu nhà trọ, nơi đông dân cư và giao cho chủ nhà trọ phối hợp bảo quản; ở Thanh Hóa có 220, Lạng Sơn có 137, Cà Mau có 67 tủ sách ở các điểm bưu điện văn hóa xã...


� Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy định: Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật cấp xã do ngân sách cấp xã bảo đảm; khuyến khích ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ xây dựng, bổ sung sách, báo, tài liệu cho Tủ sách pháp luật cấp xã


� Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy định: đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách và các đơn vị cấp xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo thì kinh phí xây dựng, quản lý TSPL do ngân sách trung ương cấp


� Chỉ số “tỷ lệ xã có tủ sách pháp luật” thuộc Mục tiêu 6 Tăng cường cải cách hành chính và cung cấp kiến thức pháp lý cho người nghèo trong Bộ chỉ số về Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ


� Theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


� Ninh Thuận: 15-20 lượt người/Tủ sách/năm, Đắc Lắk: 24 lượt người/Tủ sách/năm, Tiền Giang: 20 lượt người/Tủ sách/năm


� Bộ Nội vụ: Hệ thống Internet của Bộ Nội vụ đã được hoàn thiện, cán bộ, công chức cơ quan Bộ Nội vụ về cơ bản đều sử dụng thành thạo máy tính nên việc tra cứu các thông tin nói chung, trong đó có thông tin pháp luật được thực hiện chủ yếu thông qua mạng máy tính đảm bảo nhanh, tiện, hiệu quả. Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng Tủ sách pháp luật trong một phạm vi nhất định không có tính khả thi, gây lãng phí cả về vật chất và nhân lực


� Theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, TSPL cấp xã phục vụ 02 loại đối tượng: (1) cán bộ, công chức chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và (2) nhân dân. Mô hình TSPL cấp xã với địa điểm đặt Tủ sách và thời gian phục vụ như quy định hiện nay thì phù hợp với cán bộ, công chức chính quyền, đoàn thể ở cơ sở hơn là đối với nhân dân
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